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Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

	STT
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	THUYẾT MINH

	1
	                  Không

	Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
	Phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo đã quy định đầy đủ các nội dung chính của Quy chế phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

	2
	Điều 2 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 
“Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2. Cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”
Khoản 5, khoản 6 Điều 17; Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính 
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống dọc đóng trên địa bàn tỉnh có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là sở, ngành).
2. Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi chung là UBND cấp xã).
3. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
	Đối tượng áp dụng tại khoản 1, khoản 2  Điều 2 Dự thảo đã quy định cụ thể hơn về cơ quan có thẩm quyền quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC so với đối tượng áp dụng tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP để phân công trách nhiệm phối hợp được rõ ràng, cụ thể hơn, đảm bảo gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

	3
	Không
	Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  (sau đây gọi tắt là VPHC) phải được tiến hành thường xuyên, theo chuyên đề, lĩnh vực, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, công dân; đồng thời có sự phân công rõ ràng về trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân đảm bảo sự đồng bộ, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ.
2. Gắn nhiệm vụ phối hợp thi hành pháp luật về xử lý VPHC với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phối hợp, đồng thời bảo đảm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng và hiệu quả công việc.
3. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động phối hợp; đề cao trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trực tiếp tham gia phối hợp.
4. Thực hiện đúng, đầy đủ công tác phối hợp thi hành pháp luật về xử lý VPHC theo quy định của pháp luật và Quy chế này.
	Điều 3 Dự thảo đã quy định 04 nguyên tắc phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC. Việc quy định nguyên tắc phối hợp nhằm giúp cho các sở, ngành, UBND cấp xã triển khai các hoạt động phối hợp cùng nhau được thường xuyên, kịp thời, linh hoạt hơn, không làm ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính trị khác của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
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	Không
	Điều 4. Nội dung phối hợp
1. Phối hợp trong xây dựng kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC.
2. Phối hợp xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý VPHC.
3. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ pháp luật về xử lý VPHC.
4. Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC.
5. Phối hợp chuyển hồ sơ, vụ việc đến người có thẩm quyền xử phạt VPHC.
6. Phối hợp trong giải quyết vụ việc VPHC.
7. Phối hợp tham mưu người có thẩm quyền tổ chức thi hành các quyết định trong xử phạt VPHC và cưỡng chế thi hành các quyết định trong xử phạt VPHC.
8. Phối hợp quản lý Cơ sở dữ liệu về xử lý VPHC của tỉnh.
9. Phối hợp thống kê, báo cáo tình hình công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC.
10. Các nội dung phối hợp khác theo quy định pháp luật.
	Điều 4 Dự thảo đã quy định 09 nội dung phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC, 09 nội dung phối hợp này đã được quy định cụ thể tại Chương II Dự thảo. Ngoài ra, khoản 10 Điều 4 Dự thảo quy định “Các nội dung phối hợp khác theo quy định pháp luật” là quy định theo hướng mở, giúp cho Quy chế này được áp dụng linh hoạt, uyển chuyển, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Với quy định tại khoản 10 Điều 4 Dự thảo thì các sở, ngành, địa phương có quyền thực hiện các nội dung phối hợp khác nằm ngoài 09 nội dung phối hợp tại Điều 4 Dự thảo nhưng phải đảm bảo các hoạt động phối hợp này không được trái với quy định pháp luật.
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	Không
	[bookmark: dieu_5]Điều 5. Hình thức phối hợp
1. Trao đổi, thảo luận; tham gia ý kiến bằng văn bản; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác xử lý VPHC theo yêu cầu của cơ quan chủ trì  hoặc cơ quan phối hợp.
2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC.
3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý VPHC.
4. Tổ chức hoạt động kiểm tra liên ngành công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC.
5. Các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật.
	Điều 5 Dự thảo đã quy định liệt kê các hình thức phối hợp thường áp dụng trong quá trình các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động phối hợp. Đồng thời, để đảm bảo không bỏ sót các hình thức phối hợp khác hoặc các hình thức phối hợp mới đem lại hiệu quả cao thì tại khoản 5 Điều 5 Dự thảo đã quy định “Các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật.”. 
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	Không
	Điều 6. Phối hợp xây dựng kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
1. Hằng năm, trong quý I, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh; trong đó xác định nội dung trọng tâm liên ngành để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành và UBND cấp xã có trách nhiệm xây dựng, ban hành kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, theo dõi.
	Hiện nay pháp luật về xử lý VPHC không có nội dung bắt buộc UBND tỉnh hoặc các sở, ngành, địa phương phải ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC hằng năm. Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh thì UBND tỉnh cần phải ban hành Kế hoạch trong công tác này. Việc ban hành Kế hoạch hằng năm sẽ giúp cho công tác này được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ và siêng suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã, đồng thời phân công nhiệm vụ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị được “rõ người”, “rõ việc” hơn.
Về thời hạn ban hành Kế hoạch tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Dự thảo thì cơ quan soạn thảo quy định thời hạn dựa trên cơ sở tình hình thực tiễn tại địa phương; thông thường vào quý I thì các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ được giao trong năm và Kế hoạch là cơ sở, căn cứ để đánh giá kết quả, hiệu quả công việc vào cuối năm. Việc quy định 01 khoản thời gian hợp lý cho các sở, ngành và UBND cấp xã (15 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh) là nhằm đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị có đủ thời gian nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai công tác này phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa bàn mình quản lý.
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	Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định 
“Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nếu phát hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, thì kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc Bộ Tư pháp để nghiên cứu, xử lý.”

“
	Điều 7. Phối hợp xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
1. Các sở, ngành, UBND cấp xã thường xuyên theo dõi tình hình áp dụng các quy định pháp luật về xử lý VPHC, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ động rà soát, kịp thời phát hiện các quy định pháp luật về xử lý VPHC không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc mâu thuẫn, chồng chéo, gửi Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị, xử lý.
2. Các sở, ngành, UBND cấp xã có trách nhiệm tham gia góp ý văn bản quy phạm pháp luật về xử lý VPHC theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn mình quản lý.
	Khoản 1 Điều 7 Dự thảo đã quy định bổ sung trách nhiệm của các sở, ngành (so với quy định tại Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP) trong việc phản ánh các khó khăn, vướng mắc và rà soát các quy định pháp luật về xử lý VPHC thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn mình quản lý; giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp trên cơ sở các phản ánh, kiến nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về để tham mưu UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; tại khoản 2 Điều 7 Dự thảo đã giao trách nhiệm cho các sở, ngành, UBND cấp xã tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về xử lý VPHC theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Việc quy định như trên, giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý VPHC của Trung ương và địa phương, góp phần xây dựng nên những văn bản QPPL mang tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn và giải quyết được các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn áp dụng pháp luật tại địa phương.
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	Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh 
“2. Sở Tư pháp.....giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.”
[bookmark: dieu_28]Điều 28 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật
“Điều 28. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức
1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý, chú trọng thực hiện thông qua phổ biến pháp luật trực tiếp, đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử, báo, bản tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị (nếu có); kết hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chuyên môn.
2. Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc định kỳ mời báo cáo viên tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
3. Phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.”
Khoản 7 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định trách nhiệm của UBND các cấp “7. Thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương”

Điểm đ1 khoản 1 Điều 37 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 14 Điều 1 Nghị định số 68/2025/NĐ-CP “Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ... đ1) Hướng dẫn thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc theo đề nghị của bộ, ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao”.
Điểm e khoản 1 Điều 37 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP “Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ... e) Thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ”

	Điều 8. Phối hợp phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính
1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND cấp xã tổ chức phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý VPHC cho đội ngũ công chức, người làm công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn.
2. Các sở, ngành, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, tập huấn các quy định về xử lý VPHC theo lĩnh vực quản lý nhà nước, tập trung tập huấn chuyên sâu các lĩnh vực quản lý thường xảy ra hành vi VPHC cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý và các đối tượng được điều chỉnh trong từng lĩnh vực cụ thể.
	Khoản 1 Điều 8 Dự thảo giao Sở Tư pháp chủ trì tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý VPHC là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2025/TT-BTP.
Khoản 2 Điều 8 Dự thảo giao các sở, ngành, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, tập huấn các quy định về xử lý VPHC theo lĩnh vực quản lý nhà nước là phù hợp với quy định tại Điều 28 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; khoản 7 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. Hơn nữa, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tại Điều 28 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Khoản 7 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; điểm đ1 khoản 1 Điều 37 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 14 Điều 1 Nghị định số 68/2025/NĐ-CP; điểm e khoản 1 Điều 37 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP... hằng năm các bộ, ngành trung ương đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thuộc ngành mình quản lý. Do vậy, việc  giao các sở, ngành, UBND cấp xã chủ trì tuyên truyền, tập huấn các quy định về xử lý VPHC theo lĩnh vực quản lý nhà nước là phù hợp với quy định pháp luật, tình hình thực tiễn của từng ngành.
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Điều 32 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (sửa, đổi, bổ sung năm 2025)
“Điều 32. Phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
1. Việc phối hợp thanh tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính giữa Bộ Tư pháp với các cơ quan liên quan ở trung ương; giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện trong trường hợp có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức hoặc theo kế hoặc. 
2. Trình tự, thủ tục phối hợp thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.”

	Điều 9. Phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
[bookmark: khoan_1_32_name]1. Khi có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức hoặc kiến nghị của Sở Tư pháp, UBND tỉnh quyết định tổ chức thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.
2.  Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
a) Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC theo quy định của Luật Thanh tra.
b) Các sở, ngành, UBND cấp xã  có trách nhiệm tham gia phối hợp với Thanh tra tỉnh  thực hiện thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (sửa, đổi, bổ sung năm 2025).
	





Nội dung Điều 9 Dự thảo đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 32 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (sửa, đổi, bổ sung năm 2025).
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	        Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2025/TT-BTP “Sở Tư pháp....Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.”
Điểm b khoản 8 Điều 13 Thông tư số 09/2025/TT-BTP quy định “Văn phòng HĐND&UBND cấp xã ....Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định pháp luật”
Khoản 5 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định “Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp...thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”
Điểm c khoản 2 Điều 12 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị định số 93/2025/NĐ-CP) quy định thẩm quyền ban hành kế hoạch kiểm tra của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: “c) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính lập kế hoạch kiểm tra thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của mình”.
Điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư số 14/2021/TT-BTPngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định 19/2020/NĐ-CP quy định: “b)… thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính tự kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình, kiểm tra người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình và không phải thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra theo quy định tại Thông tư này và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP”.

	Điều 10. Phối hợp kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
1. Sở Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND cấp xã chủ trì tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC theo thẩm quyền quy định tại Chương II, Chương III Nghị định số 19/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 93/2025/NĐ-CP.
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt VPHC có trách nhiệm thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo ngành, lĩnh vực quản lý.
Tổ chức pháp chế hoặc công chức chuyên trách pháp chế thuộc các sở, ngành (Thủ trưởng cơ quan phân công đơn vị, cá nhân chủ trì nếu chưa có tổ chức pháp chế hoặc công chức chuyên trách pháp chế) chịu trách nhiệm làm đầu mối tham mưu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình xây dựng kế hoạch và phối hợp các đơn vị, phòng ban có liên quan tự kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn mình quản lý.
2. Các sở, ngành, UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp, cử công chức am hiểu lĩnh vực kiểm tra tham gia hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi có yêu cầu.
3. Cơ quan được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện về địa điểm, thời gian làm việc với đoàn kiểm tra, trong đó đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị được kiểm tra phải tham gia để chỉ đạo việc chuẩn bị và tiếp thu, khắc phục những vấn đề còn hạn chế, tồn tại được kết luận.
4. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã không kiểm tra đối với các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống dọc đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới của mình.

	Khoản 1 Điều 10 Dự thảo giao Sở Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND cấp xã chủ trì tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC là phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2025/TT-BTP; điểm b khoản 8 Điều 13 Thông tư số 09/2025/TT-BTP.
Khoản 2 Điều 10 Dự thảo giao các sở, ngành tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC thuộc ngành, lĩnh vực quản lý là phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị định số 93/2025/NĐ-CP).
Khoản 3 Điều 10 Dự thảo giao Thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt VPHC có trách nhiệm thực hiện tự kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình, kiểm tra người có thẩm quyền xử lý VPHC thuộc phạm vi quản lý của mình là phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư số 14/2021/TT-BTP.
Khoản 4, khoản 5 Điều 10 Dự thảo đã quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra trong việc cử người tham gia, tham dự Đoàn kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để hoạt động kiểm tra được diễn ra hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
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	Khoản 5 Điều 58 Luật XLVPHC năm 2012 được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 9 Điều 1 Luật số 88/2025/QH15 “trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển kịp thời cho người có thẩm quyền xử phạt, trừ trường hợp vi phạm hành chính xảy ra trên biển, đường thủy nội địa hoặc tàu bay, tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu hỏa”
Khoản 9 Điều 12 (sửa đổi) Nghị định số 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP 
“9. Chuyển, giao biên bản vi phạm hành chính:
a) Việc chuyển biên bản vi phạm hành chính và các tài liệu khác cho người có thẩm quyền để xử phạt phải được thực hiện trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản; trường hợp biên bản được lập tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi, hải đảo mà việc đi lại gặp khó khăn thì thời hạn chuyển không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản;
b) Trường hợp vi phạm hành chính xảy ra trên biển hoặc trên tàu bay, tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu hỏa, thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính hoặc người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu hoặc người được chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều này và chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày tàu bay, tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga. Trường hợp tại thời điểm vào đến bờ, về đến sân bay, bến cảng, nhà ga mà chưa lập được biên bản vi phạm hành chính, thì thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính và thời hạn chuyển biên bản được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này;
[bookmark: dc_8]c) Biên bản vi phạm hành chính được chuyển, giao theo quy định tại khoản 5 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính, thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó;
[bookmark: dc_9][bookmark: tc_1_d1]d) Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi lập biên bản vi phạm hành chính hoặc có mặt nhưng từ chối nhận, thì việc giao biên bản vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 17a Nghị định này về việc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để tổ chức thi hành.”.

	Điều 11. Phối hợp chuyển hồ sơ, vụ việc đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
1. Trường hợp VPHC không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản VPHC mà thuộc thẩm quyền của một trong những người thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương của người lập biên bản, thì người đã lập biên bản hoặc Thủ trưởng của người lập biên bản có ý kiến bằng văn bản để chuyển biên bản VPHC cùng các tài liệu liên quan cho người có thẩm quyền xử phạt theo thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản 9 Điều 12 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP.
2. Trường hợp VPHC không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản và cũng không thuộc thẩm quyền của một trong những người thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương của người lập biên bản thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương của người lập biên bản có ý kiến bằng văn bản để chuyển biên bản VPHC cùng các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền xử phạt theo thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản 9 Điều 12 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP.
3. Việc chuyển biên bản VPHC và các tài liệu có liên quan được thực hiện hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phải thực hiện việc theo dõi, kiểm tra để đảm bảo biên bản VPHC và các tài liệu liên quan được gửi đến cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn quy định.

	Trên thực tế việc chuyển hồ sơ, vụ việc đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thời hạn quy định tại Khoản 5 Điều 58 Luật XLVPHC năm 2012 được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 9 Điều 1 Luật số 88/2025/QH15 và Khoản 9 Điều 12 (sửa đổi) Nghị định số 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế bởi vì các lý do sau: (1) pháp luật về XLVPHC quy định thời gian chuyển biên bản VPHC và các tài liệu khác cho người có thẩm quyền xử phạt quá ngắn; (2) pháp luật về XLVPHC chưa quy định rõ nhiệm vụ, hình thức, phương thức chuyển hồ sơ (chuyển bằng công văn, báo cáo..., chuyển qua đường bưu điện hay chuyển trực tiếp, trách nhiệm kiểm tra, theo dõi để đảm bảo hồ sơ được chuyển đến trong thời hạn quy định,... ) giữa những người có thẩm quyền trong cùng 01 cơ quan, đơn vị; giữa những người có thẩm quyền trong cùng 1 cơ quan nhưng khác đơn vị. 
Do vậy, để hạn chế những khó khăn, bất cập trong quá trình áp dụng các quy định về thời hạn chuyển biên bản VPHC thì Điều 11 Dự thảo đã quy định cụ thể trách nhiệm của người lập biên bản VPHC, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương của người lập biên bản VPHC, hình thức, phương thức chuyển biên bản VPHC và các tài liệu khác.
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	Điều 59 Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2025)
[bookmark: dieu_59]“Điều 59. Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính 
1. Khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp cần thiết người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính hoặc người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh các tình tiết sau đây: 
a) Có hay không có vi phạm hành chính;
b) Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm hành chính;
c) Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;
d) Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra;
[bookmark: tc_30]đ) Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật này;
e) Tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc xem xét, quyết định xử phạt.
Trong quá trình xem xét, ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có thể trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định. 
2. Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính phải được thể hiện bằng văn bản.
3. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tự mình hoặc phân công, phối hợp thực hiện xác minh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả xác minh.”

	Điều 12. Phối hợp trong giải quyết vụ việc vi phạm hành chính 
1. Người có thẩm quyền xử phạt VPHC chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền các vụ việc VPHC đảm bảo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
2. Trong quá trình xem xét ra quyết định xử phạt VPHC, người có thẩm quyền xử phạt có thể phân công bằng văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý thực hiện việc rà soát, xác minh tình tiết vụ việc, củng cố hồ sơ xử phạt VPHC và xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm (nếu có). Việc phân công cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì rà soát, xác minh tình tiết vụ việc, củng cố hồ sơ xử phạt VPHC phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt VPHC có trách nhiệm chỉ đạo người có thẩm quyền xử phạt VPHC khi thiết lập hồ sơ xử phạt VPHC phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
4. Sở Tư pháp và các sở, ngành, UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì tại khoản 2 Điều này rà soát cho ý kiến góp ý hồ sơ xử phạt VPHC theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì tại khoản 2 Điều này rà soát cho ý kiến góp ý hồ sơ xử phạt VPHC theo yêu cầu của Chủ tịch UBND cấp xã.
6. Hồ sơ xử phạt VPHC lấy ý kiến tại khoản 4, khoản 5 Điều này phải gửi kèm đầy đủ tài liệu, giấy tờ có liên quan, được đánh bút lục và phải đưa ra quan điểm, đề xuất về hướng xử lý của cơ quan chủ trì tại khoản 2 Điều này về các khó khăn, vướng mắc liên quan đến điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật.
	Điều 12 Dự thảo đã quy định phân công rõ  trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt, thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt, các sở, ngành, UBND cấp xã,... trong việc phối hợp giải quyết vụ việc vi phạm hành chính theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND cùng cấp là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật XLVPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) “Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tự mình hoặc phân công, phối hợp thực hiện xác minh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả xác minh”.
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	Khoản 2 Điều 73 Luật XLVPHC năm 2012 
“2. Người có thẩm quyền xử phạt đã ra quyết định xử phạt có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt và thông báo kết quả thi hành xong quyết định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương.”
  
Điều 71 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi bổ sung năm 2020 và năm 2025)
[bookmark: dieu_71] “Điều 71. Chuyển quyết định xử phạt để tổ chức thi hành
1. Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không có điều kiện chấp hành quyết định xử phạt tại nơi cơ quan của người ra quyết định xử phạt đóng trụ sở, thì quyết định được chuyển đến cơ quan cùng cấp nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở để tổ chức thi hành; nếu nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở không có cơ quan cùng cấp thì quyết định xử phạt được chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức thi hành.
2.(được bãi bỏ)
3. Cơ quan của người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có trách nhiệm chuyển toàn bộ bản gốc hồ sơ, giấy tờ liên quan đến cơ quan tiếp nhận quyết định xử phạt để thi hành theo quy định của Luật này. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu (nếu có) được chuyển đến cơ quan tiếp nhận quyết định xử phạt để thi hành, trừ trường hợp tang vật là động vật, thực vật sống, hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng, khó bảo quản theo quy định của pháp luật và một số loại tài sản khác do Chính phủ quy định.
Cá nhân, tổ chức vi phạm phải trả chi phí chuyển hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.”
	Điều 13. Phối hợp tham mưu người có thẩm quyền tổ chức thi hành các quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành các quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính
1. Người có thẩm quyền ban hành các quyết định trong xử phạt VPHC; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp nhận quyết định xử phạt để tổ chức thi hành theo quy định tại Điều 71 Luật Xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt VPHC của cá nhân, tổ chức bị xử phạt.
2. Cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chủ trì tổ chức thi hành các quyết định trong xử phạt VPHC (được ghi trong quyết định); cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp nhận quyết định xử phạt để tổ chức thi hành theo quy định tại Điều 71 Luật Xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm:
a) Tham mưu người có thẩm quyền ban hành các quyết định trong xử phạt VPHC thực hiện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quyết định trong xử phạt VPHC của cá nhân, tổ chức bị xử phạt.
b) Tham mưu xử lý tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu.
c) Báo cáo kết quả thi hành các quyết định trong xử phạt VPHC và cập nhật kết quả thi hành các quyết định trong xử phạt VPHC vào Cơ sở dữ liệu về xử lý VPHC của tỉnh.
d) Tham mưu thực hiện cưỡng chế thi hành các quyết định trong xử phạt VPHC khi cá nhân, tổ chức không tự nguyện chấp hành theo quy định.
	Khoản 2 Điều 13 Dự thảo đã quy định rõ trách nhiệm của Cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chủ trì tổ chức thi hành Quyết định xử phạt VPHC được ghi trong quyết định, qua đó giúp cho công tác tổ chức thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được tăng cường hơn, tránh trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác tham mưu và góp phần nâng cao tỷ lệ quyết định xử phạt VPHC, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được thi hành.
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	Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP
“Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu điện tử từ cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan quản lý người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. ”
Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP
“4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương; chỉ đạo các sở, ban, ngành cung cấp thông tin để phục vụ công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.
Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp. ”

	Điều 14. Phối hợp quản lý, vận hành Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính
1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, vận hành Phần mềm cơ sở dữ liệu về xử lý VPHC của tỉnh và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý VPHC theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
	2. Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cơ quan thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính do mình, người có thẩm quyền thuộc cơ quan mình thực hiện đến Phần mềm cơ sở dữ liệu về xử lý VPHC của tỉnh.
3. Các cơ quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của việc cung cấp, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính vào Phần mềm cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh; thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng thông tin theo quy định.
	Điều 14 Dự thảo giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính là phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.
Hiện nay Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh đang được vận hành chạy thử; để Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh đi vào hoạt động thì Sở Tư pháp sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành riêng Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Do đó tại Điều 14 Dự thảo chỉ quy định trách nhiệm chung của các cơ quan, đơn vị, địa phương mà chưa có nội dung quy định cụ thể về quy trình quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
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	Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 
“...Sở Tư pháp tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương và gửi Bộ Tư pháp trong thời hạn theo quy định về chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Đối với số liệu xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để phục vụ công tác theo dõi tình hình xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không tổng hợp vào Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gửi Bộ Tư pháp;.. ”

Điều 3 Thông tư số 01/2023/TT-BTP được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 19/2025/TT-BTP ngày 31/10/2025 (có hiệu lực từ ngày 16/12/2025)
“Điều 3. Chế độ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ, thời hạn gửi báo cáo định kỳ
1. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gồm:
a) Báo cáo định kỳ hằng năm nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin tổng hợp, toàn diện để phục vụ công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, được thực hiện theo một chu kỳ xác định và lặp lại nhiều lần; bao gồm các thành phần nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư này;
b) Báo cáo chuyên đề nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin có tính chuyên sâu thuộc lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính để phục vụ công tác quản lý nhà nước, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong khoảng thời gian nhất định.
Báo cáo chuyên đề được thực hiện bằng văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền, bao gồm các thành phần nội dung quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP);
c) Báo cáo đột xuất nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh đột xuất trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền để phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Báo cáo đột xuất được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền, bao gồm các thành phần nội dung quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.
2. Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
3. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ:
a) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp;
b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo đến Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 21 tháng 12 của kỳ báo cáo;
c) Bộ Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi cả nước chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 của kỳ báo cáo.”

	Điều 15. Cung cấp thông tin, số liệu xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
1. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn cấp xã theo quy định (thông qua Sở Tư pháp);
Chủ tịch UBND cấp xã không tổng hợp số liệu báo cáo của các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống dọc đóng trên địa bàn vào báo cáo gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp);
2. Các cơ quan chuyên môn, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống dọc đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC theo ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định (thông qua Sở Tư pháp);
3. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp theo quy định.
	Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 01/2023/TT-BTP quy định về thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ “Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo”; điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư số 01/2023/TT-BTP “… Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo đến Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 21 tháng 12 của kỳ báo cáo”. Thông tư số 01/2023/TT-BTP quy định khoảng cách giữa thời hạn báo cáo và thời điểm chốt số liệu là rất ngắn (07 ngày bao gồm ngày thứ 7 và chủ nhật), trong khi đó Báo cáo của UBND tỉnh phải tổng hợp số liệu từ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp xã gửi về, do đó khó khăn trong việc hoàn thành báo cáo thống kê theo đúng thời gian quy định và bảo đảm chất lượng. 
Để xử lý khó khăn nêu trên, Điều 15 Dự thảo không quy định cụ thể thời gian các các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Báo cáo về cho Sở Tư pháp mà áp dụng trực tiếp thời hạn tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 01/2023/TT-BTP và giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp “hướng dẫn, tổng hợp, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp theo quy định.”; theo đó hằng năm Sở Tư pháp sẽ có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC (trong đó có yêu cầu thời hạn gửi báo cáo cụ thể) để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh và đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại địa phương.
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	 Điều 40 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 
[bookmark: dieu_40]“Điều 40. Kinh phí tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
[bookmark: tvpllink_orzgiqxtpn]1. Kinh phí phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tổ chức triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Các cơ quan trung ương, các cơ quan, đơn vị ở địa phương lập dự toán kinh phí tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hằng năm, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
	Điều 16. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện các nội dung phối hợp quy định tại Quy chế này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

	Điều 16 Dự thảo quy định kinh phí thực hiện các nội dung phối hợp quy định tại Quy chế này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước là phù hợp với quy định tại Điều 40 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.
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	Khoản 9 Điều 39 Nghị định số 118/2012/NĐ-CP “9. Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.”
	Điều 17. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện các nội dung được giao; đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp xã triển khai thực hiện các nội dung phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC theo Quy chế này.
2. Các sở, ngành, UBND cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.
	Điều 17 Dự thảo giao Sở Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện các nội dung được giao; đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp xã triển khai thực hiện các nội dung phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC theo Quy chế này là phù hợp với quy định tại Khoản 9 Điều 39 Nghị định số 118/2012/NĐ-CP.
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	Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định 
“Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nếu phát hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, thì kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc Bộ Tư pháp để nghiên cứu, xử lý.”
	Điều 18. Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế này
1. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các quy định được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
2. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế này, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ảnh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, xử lý theo quy định.
	Nội dung Điều 18 Dự thảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP





